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1. Tên môn học: 
Kỹ thuật điện tử 

Electronical Engineering
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp:


22.5 tiết ( 1,5 tiết / tuần )

+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập: 

2,5 tiết

+ Kiểm tra: 

2 tiết
- Thí nghiệm: 

15 tiết ( 1 tiết thực hành / tuần ) 
- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
Vật lý 1

6. Mục tiêu của môn học:

Sinh viên sẽ được trang  bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có các kỹ năng, hiểu biết căn bản về nguyên lý hoạt động, nguyên nhân của các hỏng hóc và cách khắc phục các sự cố của các thiết bị điện tử trong công nghiệp và trong sinh hoạt.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Giới thiệu các linh kiện bán dẫn cơ bản: diode, transistor lưỡng cực (BJT), transistor trường (FET) và các mạch ứng dụng, các phương pháp phân tích và thiết kế, chủ yếu tập trung vào các mạch khuếch đại, mạch logic, điều khiển.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục, 2005. 
Sách tham khảo:  

[2] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB KHKT, 2000.
[3] S. Salivahanan, N. Suresh Kumar, A. Vallavaraj, Electronic Devices and Circuits, 2nd Edition, Tata McGraw-Hill, 2008.
[4] Adel S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 5th Edition, Oxford University Press, 2007.
[5] Theodore F. Bogart, Jeffrey S. Beasley, Guillermo Rico, Electronic Devices and Circuits, 6th Edition, Prentice Hall, 2003.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10 %
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

20 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Diode bán dẫn và các mạch ứng dụng

1. Chất bán dẫn và đặc tính dẫn điện của tiếp xúc P-N. Đặc tuyến Volt-Ampere

2. Các diode bán dẫn 

2.1. Diode tiếp xúc P-N 

2.2. Diode Zener 

2.3. LED 

2.4. Diode quang

2.5. Diode Schottky

3. Các mạch chỉnh lưu không điều khiển

4. Các mạch chỉnh lưu có điều khiển

5. Các mạch ổn áp
	5 (4 LT,
2 TN – Bài 1)
	Tài liệu [1]
Chương 2 mục 2.1
Chương 4, mục 4.1
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]

	Chương 2: Các Transistor bán dẫn

1.1. Transistor lưỡng cực (BJT)

1.2. Cấu trúc, nguyên lý hoạt động

1.3. Đặc tuyến Volt-Ampere

1.4. Phân tích DC

1.5. Mô hình transistor lưỡng cực

1.6. Phân tích đồ thị mạch BJT

1.7. Mô hình transistor lưỡng cực hoạt động ở tần số cao

2. Transistor trường FET

2.1. Cấu trúc, nguyên lý hoạt động 

2.2. Đặc tuyến Volt-Ampere

2.3. Phân tích DC

2.4. Mô hình transistor trường

2.5. Phân tích đồ thị 
2.6. Mô hình transistor lưỡng cực hoạt động ở tần số cao
	7 (5 LT,
4 TN – Bài 2, 3)
	Tài liệu [1]
Chương 2 mục 2.2 
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	

	Chương 3: Mạch khuếch đại dung transistor

1. Mạch khuếch đại điện từ. Các tính chất tổng quát

2. Mạch khuếch đại CE và CS

3. Mạch khuếch đại CC và CD

4. Mạch khuếch đại CB và CG

5. Các vi mạch (IC) khuếch đại đơn tầng

6. Các mạch khuếch đại vi sai và khuếch đại transistor nhiều tầng

7. Mạch khuếch đại thuật toán (Op-amp)
	9 (5 LT,
1,5 BT,

5 TN – Bài 4, 5, 6)
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 2.3 – 2.4
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]

	
Chương 4: Kỹ thuật điện tử số

1. Cơ bản về tín hiệu số và logic

2. Mạch logic số

2.1. Tổng quan về mạch logic

2.2. Các phần tử logic cơ bản

2.3. Flip-Flops

2.4. Các loại mạch nhớ

2.5. Mạch điều khiển

2.6. Các mạch D/A và A/D
	7 (4 LT,
1 BT,

4 TN – Bài 7, 8)
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 3.7 – 3.9
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]


13. Nội dung các bài thí nghiệm:

- Bài 1: Thí nghiệm mạch điện tử
1.1. Đặc tính SCR
1.2. Đặc tính điốt
1.3. Điốt Zener
- Bài 2: Thí nghiệm mạch chỉnh lưu, mạch vi phân, mạch tích phân
2.1. Mạch chỉnh lưu nửa sóng

2.2. Mạch chỉnh lưu toàn sóng

2.3. Mạch chỉnh lưu cầu

2.4. Mạch vi phân

2.5. Mạch tích phân

- Bài 3: Thí nghiệm 
3.1. Đặc tính transistor
3.2. Mạch transistor trường FET/ mạch MOSFET

- Bài 4: Thí nghiệm mạch khuyếch đại Transistor
4.1. Mạch E chung
4.2. Mạch C chung
4.3. Mạch B chung
4.4. Mạch Darlington

- Bài 5: Thí nghiệm mạch khuyếch đại tầng
5.1. Mạch khuyếch đại 2 tầng trực tiếp
5.2. Mạch khuyếch đại 2 tầng RC

5.3. Mạch khuyếch đại đẩy kéo

- Bài 6: Thí nghiệm mạch khuyếch OP

6.1. Mạch vi phân, mạch tích phân, mạch khuyếch đại trừ

6.2. Mạch khuyếch đại đảo và không đảo, mạch khuyếch đại cộng
6.3. Mạch lọc thông thấp, mạch lọc thông cao
- Bài 7: Thí nghiệm phần tử logic cơ bản
7.1. Mạch logic điốt, mạch logic transistor-điện trở, mạch logic transistor-transistor (TTL), mạch logic điốt-transistor (DTL)

7.2. Mạch logic tổ hợp: cổng AND, cổng OR, cổng NOT, cổng XOR
7.3. Bộ cộng ½ với cổng logic, mạch cộng toàn phần, mạch cộng BCD

- Bài 8: Thí nghiệm mạch logic số
8.1. Mạch ghép kênh MUX 2 sang 1, 4 sang 1, 8 sang 1

8.2. Mạch phân kênh DUX 1 sang 2, 1 sang 4, 1 sang 8

8.3. Mạch phát xung

8.4. Mạch logic dãy (D FLIP-FLOP, T LIP-FLOP, RS-FLOP, JK FLIP-FLOP)

8.5. Mạch đếm xuống, mạch đếm lên

8.6. Mạch nhớ/mạch nhớ RAM

8.7. Mạch chuyển đổi A/D và D/A
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TRƯỞNG BỘ MÔN
1

